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BÁO CÁO 

Sơ kết thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg  

và Thông tư số 09/2021/TT-BTP 

 

Thực hiện công văn số 298/STP-PB&TDTHPL ngày 04/3/2024 của Giám đốc 

Sở Tư pháp về việc tăng cường thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND 

thị xã Việt Yên báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 

15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTG VÀ 

THÔNG TƯ SỐ 09/2021/TT-BTP 

1. Kết quả thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác đánh 

giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

a) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện  

Hằng năm, trên cơ sở các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh, Sở Tư 

pháp; căn cứ tình hình thực tế địa phương, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Kế 

hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công văn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện 

đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật; báo cáo kết quả công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.  

Chỉ đạo Phòng Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng đánh giá Chuẩn 

tiếp cận pháp luật) ban hành một số văn bản hướng dẫn, đôn đốc công tác xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ tỉnh, 

huyện (nay là thị xã) giao.  

(có báo cáo theo biểu mẫu số 01 gửi kèm) 

b) Quán triệt, tập huấn, truyền thông, xây dưṇg và phát hành tài liệu ky ̃

năng, nghiêp̣ vu ̣về đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Chủ tịch UBND thị xã đã  chỉ đạo chủ động tích cực phổ biến các quy 

định về chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quản lý nhằm nâng cao nhận thức 

của cán bộ, công chức và người dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, như: tập huấn 

chuyên môn nghiệp vụ, quá triệt triển khai, hướng dẫn, lồng ghép tuyên truyền 

trong các cuộc họp của cơ quan, giao ban, sinh hoạt Ngày pháp luật, các buổi 

tiếp xúc cử tri, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, qua Zalo, 

facebook, Cổng thông tin điện tử, thông qua hoạt động hòa giải cơ sở, tại các 

cuộc họp thôn, tổ dân phố,… 
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Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thống tấn, 

báo chí thường xuyên đưa tin, phóng sự về phong trào xây dựng nông thôn mới, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời, đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của thị xã các nội dung có liên quan đến công tác xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Trong 02 năm đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, báo Bắc 

Giang, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Bắc Giang viết 08 bài truyên truyền; 

đăng tải trên 20 tin bài trên Cổng Thông tin điện tử thị xã; phát hơn 100 tin bài trên 

hệ thống loa truyền thanh của huyện (thị xã); cấp xã xây dựng báo cáo, lấy ý kiến 

về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thông qua 50 hội nghị và 

niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thực hiện tuyên truyền về xây 

dựng chuẩn tiếp cận pháp luật được trên 2500 lượt tin bài trên hệ thống truyền 

thanh của địa phương. 

- Quán triêṭ, tâp̣ huấn nâng cao năng lưc̣ cho cán bô ̣ tham mưu thưc̣ hiêṇ 

nhiêṃ vu ̣xây dưṇg cấp xã đaṭ chuẩn tiếp câṇ pháp luâṭ. UBND thị xã đã tổ chức 05 

hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật cho thành viên Hội đồng đánh giá Chuẩn tiếp cận pháp luật thị xã và công chức 

trực tiếp tham mưu nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND các xã, phường, cán bộ, công chức phụ trách đầu mối các tiêu chí, chỉ tiêu 

cấp xã tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã, phường trên địa bàn.  

Cấp xã: Hoạt động tập huấn, hướng dẫn về công tác xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật chủ yếu được lồng ghép trong các hoạt động PBGDPL 

của địa phương. Các xã, phường trên địa bàn đã tổ chức 68 hội nghị lồng ghép 

quán triệt, tập huấn nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Biên soaṇ, phát hành tài liêụ hướng dâñ ky ̃năng và các tài liêụ về liñh 

vưc̣ pháp luâṭ liên quan đến các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp câṇ pháp luâṭ. Từ thị xã 

đến các xã, phường đã cung cấp 1.300 cuốn tài liệu; Biên soạn, in ấn và cấp phát 

4.000 tờ gấp pháp luật về công tác phổ biến pháp luật; cấp phát 34 cuốn Sổ tay 

hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật; cẩm nang xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

c) Kiểm tra, khảo sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.  

UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; Phòng Tư 

pháp thị xã thực hiện lồng ghép kiểm tra công tác xây dựng xã, phường đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật cùng với công tác kiểm tra công tác tư pháp xã, 

phường; thông qua báo cáo định kỳ. Thông qua việc kiểm tra đã nắm bắt những 

khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác này tại địa 

phương. Cụ thể, năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tổ chức kiểm tra đối 

với 17/17 xã, thị trấn; năm 2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL tổ chức kiểm tra 

trực tiếp đối với 10/17 xã, thị trấn. Chủ tịch UBND huyện (nay là thị xã) thành 
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lập đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi thi hành pháp luật về phổ biến, giáo dục 

pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trực tiếp tại hai xã 

Thượng Lan, Trung Sơn và kiểm tra, nắm bắt thông tin qua báo cáo đối với 15 

xã, thị trấn còn lại. Thường xuyên có văn bản chỉ đạo, uốn nắn hoạt động hòa 

giải ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 

Cấp xã: Thông qua các buổi họp cơ quan, họp giao ban, lãnh đạo UBND 

cấp xã đã chỉ đạo, đôn đốc quán triệt các công chức phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí 

theo dõi, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện. 

d) Nguồn lực thực hiện.  

- Phân công đầu mối theo dõi, tham mưu thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu.̣ 

Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thị xã đã được kiện toàn đảm 

bảo đúng thành phần, số lượng theo quy định. Chủ tịch UBND thị xã giao Phòng 

Tư pháp thị xã - là đơn vị đầu mối phụ trách công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh 

giá quá trình tổ chức thực hiện quy định cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn. 

Cấp xã: Công chức Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp tham mưu, giúp UBND và 

Chủ tịch UBND cấp xã triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật tại địa phương. 

- Kinh phí thưc̣ hiêṇ:  

Kinh phí đầu tư phục vụ nhiệm vụ triển khai đánh giá cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên điạ bàn thị xã do ngân sách nhà nước đảm bảo. Nguồn 

kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật được cấp vào nguồn kinh phí của Phòng Tư pháp. 

Cấp xã: UBND cấp xã đã lập dự toán từ đầu năm, cân đối bố trí cho công 

tác này lồng ghép với nguồn kinh phí tuyên truyền pháp luật, hòa giải ở cơ sở và 

các hoạt động khác trên địa bàn cấp xã. Nhìn chung, kinh phí còn hạn chế nhưng 

cũng đã góp phần đảm bảo cho việc triển khai công tác xây dựng, đánh giá, công 

nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn đạt hiệu quả theo kế 

hoạch UBND tỉnh, thị xã đề ra.  

- Huy động nguồn lực xã hội cho công tác đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: còn hạn chế, chỉ có một số ít xã, 

phường có huy động được nguồn lực như Thượng Lan, Tự Lạn. 

2. Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật và thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật 

- Năm 2022, có 16/17 xã, thị trấn được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. Năm 2023, có 15/17 xã, phường được công nhận xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. Không có xã, phường nào bị thu hồi hoặc hủy bỏ quyết định công 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

(Có báo cáo theo biểu mẫu số 03, 04 và 05 gửi kèm) 
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- UBND thị xã chỉ đạo thành lập, duy trì, nhân rộng các mô hình, giải 

pháp, sáng kiến đã được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí 

tiếp cận pháp luật nói chung và các mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục 

pháp luật (26 mô hình), hòa giải ở cơ sở (24 mô hình) hiệu quả nói riêng trên địa 

bàn. Năm 2023, có 01 mô hình tổ hòa giải được nhận khen thưởng của Chủ tịch 

UBND tỉnh, 17 mô hình hòa giải và 21 mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật của các xã, phường được khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện (nay 

là thị xã). 

(có báo cáo theo biểu mẫu số 06 gửi kèm) 

- Đánh giá tác động, hiệu quả của việc đánh giá, công nhận xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương. 

Việc triển khai xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đánh 

giá chuẩn tiếp cận pháp luật được các ngành từ thị xã đến cơ sở quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng 

quy định của pháp luật. Tạo điều kiện cho việc công khai, minh bạch các chủ 

trương, chính sách của nhà nước thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dực pháp luật để mỗi cán bộ, công chức và Nhân dân được tạo điều kiện 

thuận lợi để tiếp cận thông tin về chính sách và pháp luật. Thông qua đánh giá 

việc đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên địa bàn để thấy được thực trạng tiếp cận 

pháp luật của địa phương, từ đó có giải pháp cải thiện các điều kiện tiếp cận 

pháp luật của người dân tại cơ sở. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm, thuận lợi 

Công tác triển khai thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên địa bàn được triển khai đồng bộ, thống nhất từ thị xã đến 

cơ sở. UBND thị xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, Sở Tư pháp tỉnh thường 

xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp các vướng mắc đảm bảo đúng theo quy 

định pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Lãnh đạo UBND thị xã đã 

quan tâm chỉ đạo triển khai, UBND cấp xã đã nghiêm túc triển khai thực hiện, 

đảm bảo công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, có sự đồng thuận, tích cực tham gia góp ý, kiểm tra, giám 

sát của người dân và các tổ chức đại diện, các hội, đoàn thể đưa pháp luật vào 

cuộc sống. 

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Khó khăn, hạn chế  

Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện xây dựng cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật dẫn đến việc thực hiện 

một số Chỉ tiêu còn thấp như: việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo không 

đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết; việc tổ chức thực hiện phổ 

biến, giáo dục pháp luật của nhiều xã chưa đạt hiệu quả cao, chưa quan tâm đến 

việc phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù; chưa bảo đảm kinh 
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phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở ...Trong 02 năm 

qua, còn có cấp xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do có cán bộ, công chức 

là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật do vi phạm pháp 

luật trong thi hành công vụ. 

Một số đơn vị cấp xã còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện, nhất là 

việc chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; có nơi chấm điểm còn 

hình thức, công tác lưu hồ sơ chưa đầy đủ tài liệu kiểm chứng kết quả thực hiện. 

Việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật tại một số xã còn sơ sài, chưa đảm bảo chất lượng về nội dung và thời gian 

làm ảnh hưởng đến công tác thẩm định, đánh giá, công nhận.  

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật chưa được bố trí đảm bảo, việc triển khai chủ yếu được lồng ghép 

với các chương trình, đề án khác nên chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất 

trong quá trình thực hiện. 

2.2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân từ thực tiễn 

Một số đơn vị chưa quan tâm trong việc hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, 

lãnh đạo, công chức phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách. Một số ông bà 

thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật còn chưa chủ động trong 

công tác theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí được phân công phụ trách. 

Khối lượng công việc của công chức chuyên môn tại cơ sở hiện nay 

nhiều, nhất là thời điểm đầu năm và cuối năm. Trong khi đó, việc đánh giá, công 

nhận đối với các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm đúng thời 

điểm này nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ công tác đánh giá. 

Một số văn bản pháp luật, chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến 

người dân chưa được triển khai thường xuyên, thiếu lực lượng chuyên trách làm 

công tác tuyên truyền; chưa chú trọng đến việc xây dựng các các tiêu chí tiếp 

cận pháp luật theo hướng bền vững, lâu dài. 

b) Nguyên nhân từ các quy định về đánh giá, công nhận xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:  

Không có 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG 

THỜI GIAN TỚI 

1. Phương hướng 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, nâng 

cao nhận thức pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân để góp phần xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hàng năm phấn đấu trên 90% số xã, 

phường trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, duy trì, củng cố và 

nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật theo quy 
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định hiện hành. 

2. Nhiêṃ vu ̣và giải pháp 

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhằm thực 

hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; Thông tư số 09/2021/TT-BT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp; Kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm 

quyền; đảm bảo việc triển khai được kịp thời, thống nhất và có chất lượng. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tự chấm điểm, đánh giá, công 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã; chú trọng hướng 

dẫn, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện, chủ động 

triển khai ngay từ đầu năm.  

- Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tự 

chấm điểm (của cấp xã) và công tác thẩm tra, đánh giá (của thị xã) đối với chỉ 

tiêu, tiêu chí “đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” do ngành Tư pháp phụ 

trách trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn; đảm bảo đánh giá, công nhận khách quan, minh bạch, đúng quy định. 

- Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng, 

đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các cấp. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận 

pháp luật và công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với giải đáp, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho công 

chức được giao tham mưu, theo dõi thực hiện đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật. 

- Đề nghị các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tăng cường 

công tác chỉ đạo phối hợp, hướng dẫn thực hiện tốt công tác PBGDPL, chuẩn 

tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn. 

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh 

nghiệm, thực hiện biểu dương, khen thưởng hàng năm trong việc tổ chức thực 

hiện hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Trên đây là báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và 

Thông tư số 09/2021/TT-BTP trên địa bàn thị xã Việt Yên./. 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; 

- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL; 

- Phòng Tư pháp; 

- LĐVP, CVTH; 

- Lưu: VT, TP. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Thân Văn Thuần 
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1. Biểu mẫu số 01: Các văn bản hướng dẫn triển khai công tác đánh giá, 

công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã ban hành 

STT 

Văn bản 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, nội dung trích yếu văn 

bản) 

1 

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2022 

2 

Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 19/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện 

báo cáo kết quả triển khai và tổ chức thực hiện xây dựng chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn năm 2021 

3 
Quyết định số 6409/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 

4 
Công văn số 3915/HĐ ngày 18/11/2022 của Hội đồng đánh giá chuẩn 

tiếp cận pháp luật huyện về việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 

5 

Công văn số 4292/HĐ ngày 16/12/2022 của Hội đồng đánh giá chuẩn 

tiếp cận pháp luật huyện về việc triển khai thực hiện công tác tự đánh 

giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

6 

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Việt Yên 

năm 2023 

7 

Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc công nhận xã, thị trấn đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022 

8 

Báo cáo số 86/BC-HĐ ngày 09/02/2023 của Hội đồng đánh giá chuẩn 

tiếp cận pháp luật báo cáo kết quả đánh giá, công nhận các xã, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

9 

Công văn số 35/PTP ngày 21/3/2022 của Phòng Tư pháp về việc hướng 

dẫn lập hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới kiểu 

mẫu, nông thôn mới nâng cao năm 2023 

10 

Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành theo dõi thi hành 

pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và 

hòa giải ở cơ sở tại UBND các xã, thị trấn năm 2023 

11 Kế hoạch số 17/KH-ĐKT ngày 26/6/2023 của Đoàn kiểm tra liên ngành 
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theo dõi thi hành pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp 

cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở tại UBND các xã, thị trấn năm 2023  

10 

 Công văn số 115/PTP ngày 21/7/2023 của Phòng Tư pháp về việc kiểm 

tra hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới 

nâng cao năm 2023 

11 

Công văn số 142/PTP ngày 06/10/2023 của Phòng Tư pháp về việc hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới 

nâng cao năm 2023 

12 
Kế hoạch số 20/KH-PTP ngày 03/11/2023 của Hội đồng PHPBGDPL 

huyện về kiểm tra công tác PBGDPL năm 2023 

13 
Quyết định số 6902/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 

14 

Công văn số 4736/HĐ ngày 12/12/2023 của Hội đồng đánh giá chuẩn 

tiếp cận pháp luật huyện về việc thực hiện công tác tự đánh giá chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023 

15 

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND 

huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

16 
Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ tịch UBND thị 

xã về việc công nhận xã, phường đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

17 
Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 17/02/2024 của Chủ tịch UBND thị 

xã về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chuẩn tiếp cận pháp luật  

18 

Quyết định số 1065/QĐ-HĐ ngày 28/02/2024 của Hội đồng đánh giá 

chuẩn tiếp cận thị xã ban hành quy chế hoạt động Hội đồng đánh giá 

Chuẩn tiếp cận pháp luật 

19 

Thông báo số 275/TB-HĐ ngày 04/3/2024 của Hội đồng đánh giá chuẩn 

tiếp cận thị xã phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng đánh giá Chuẩn 

tiếp cận pháp luật thị xã Việt Yên 

20 
Công văn số 834/UBND-TP ngày 14/3/2024 của Chủ tịch UBND thị xã 

về việc tăng cường thực hiện công tác Chuẩn tiếp cận pháp luật 

 

2. Biểu mẫu số 02. Thống kê kinh phí triển khai nhiệm vụ đánh giá, công 

nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện tiêu chí tiếp 

cận pháp luật 

        Đơn vị: Triệu đồng 

 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

STT Ngân 

sách 

nhà 

Chương 

trình 

MTQG 

Kinh 

phí xã 

hội 

Ngân 

sách nhà 

nước 

Chương 

trình 

MTQG 

Kinh 

phí xã 

hội hóa 

Ngân sách 

nhà nước 

thường 

Chương 

trình 

MTQG 

Kinh 

phí xã 

hội hóa 
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nước 

thường 

xuyên 

xây 

dựng 

nông 

thôn 

mới 

hóa 

(nếu 

có) 

thường 

xuyên 

xây 

dựng 

nông 

thôn 

mới 

(nếu có) xuyên xây 

dựng 

nông 

thôn 

mới 

(nếu có) 

Thị 

xã 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cấp 

xã 

1.338,9 0 3 1518,5 0 17 1.445,6 0 17.5 

 

3. Biểu mẫu số 03: Thống kê số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật và số xã đạt tiêu chí “Tiếp cận pháp luật” trong Bộ Tiêu chí quốc gia 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là xã đạt tiêu 

chí TCPL nâng cao) 

 

STT Năm Tổng số xã, phường, thị trấn Số đơn vị xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Số xã đạt 

tiêu chí 

TCPL 

nâng cao 

Xã Phường, thị trấn Xã Phường, thị trấn 

1 2022 15 02 15 01 14 

2 2023 08 09 08 07 08 

 

 4. Biểu mẫu số 04: Thống kê số xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

 

STT Năm Số đơn vị xã, 

phường, thị trấn 

chưa đạt chuẩn 

TCPL 

Nguyên nhân 

Xã Phường, 

thị trấn 

1 2022 0 0 Tổng số điểm của các tiêu chí dưới 80 điểm 

0 0 Số điểm của từng tiêu chí dưới 50% số điểm 
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tối đa 

0 01 Trong năm đánh giá, có cán bộ, công chức là 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, 

phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật trong thi 

hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự 

2 2023 0 0 Tổng số điểm của các tiêu chí dưới 80 điểm 

0 0 Số điểm của từng tiêu chí dưới 50% số điểm 

tối đa 

0 02 Trong năm đánh giá, có cán bộ, công chức là 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, 

phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật trong thi 

hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự 

 

 5. Biểu mẫu số 05: Danh sách các xã, phường, thị trấn bị thu hồi Quyết 

định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Không có 

6. Biểu mẫu số 06: Các mô hình, giải pháp, sáng kiến trong triển khai các 

tiêu chí tiếp cận pháp luật 

STT 
Tên mô hình, giải 

pháp, sáng kiến 

Nội dung chính của mô 

hình, giải pháp, sáng 

kiến 

Địa bàn 

áp dụng 

Đã có 

văn bản 

hướng 

dẫn nhân 

rộng 

Đã được 

khen 

thưởng 

 

I 
Phổ biến, giáo dục 

pháp luật 
    

1 

CLB phụ nữ tuyên 

truyền giỏi thôn Nội 

Ninh thực hiện 

tuyên truyền 

PBGDPL về phòng 

chống bạo lực gia 

đình. 

Hội viên hội phụ  nữ tổ 

chức sinh hoạt chuyên đề 

tuyên truyền, PBGDPL 

cho các hội viên hội phụ 

nữ và nhân dân 

TDP Nội 

Ninh, 

Ninh Sơn 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

2 
CLB tuổi trẻ với 

pháp luật 

Các đoàn viên thanh niên 

thường xuyên tổ chức sinh 

hoạt, nói chuyện, tuyên 

truyền các chuyên đề về 

pháp luật tới các học sinh 

và đoàn viên thanh niên 

Đoàn viên 

thanh niên 

trong 

phường 

x  

3 
Tổ tự quản tuyên 

truyền ANTT 

Các thành viên trong tổ tự 

quản thường xuyên nắm 

bắt, tuyên truyền tới nhân 

dân về tình hình ANTT, 

ATXH, tuyên truyền 

phòng chống các tệ nạn xã 

hội. 

Các TDP 

trong 

phường 

x  

4 
Mô hình Chi đoàn 

Thanh niên thôn 

Thực hiện tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp 

Vân Cốc 

4, Vân 
x 

Chủ tịch 

UBND 
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Vân Cốc 4, xã Vân 

Trung  

luật về đảm bảo an ninh 

trật tự 

Trung huyện 

khen 

5 

Mô hình Cựu chiến 

binh tự quản tổ dân 

phố My Điền 2, thị 

trấn Nếnh 

Thực hiện tuyên truyền 

PBGDPL về đảm bảo an 

ninh trật tự 

TDP My 

Điền 2, 

Nếnh 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

6 

Mô hình CLB phụ 

nữ thôn Thổ Hà, xã 

Vân Hà 

Thực hiện tuyên truyền 

PBGDPL về bình đẳng 

giới 

Thôn Thổ 

Hà, Vân 

Hà 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

7 

Mô hình CLB phụ 

nữ thôn Phù Tài, xã 

Tiên Sơn 

Thực hiện tuyên truyền 

PBGDPL về hôn nhân, gia 

đình 

Thôn Phù 

Tài, xã 

Tiên Sơn 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

8 

Mô hình Chi đoàn 

Thanh niên thôn Ải 

Quang, xã Trung 

Sơn 

Thực hiện tuyên truyền 

PBGDPL về đảm bảo an 

ninh trật tự 

thôn Ải 

Quang, xã 

Trung Sơn 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

9 

Mô hình Chi hội 

Phụ nữ thôn Mỏ 

Thổ, xã Minh Đức 

Thực hiện tuyên truyền 

PBGDPL về Phòng chống 

bạo lực gia đình 

thôn Mỏ 

Thổ, xã 

Minh Đức 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

10 

Mô hình Cựu chiến 

binh tự quản thôn 

Râm, xã Tự Lạn   

thực hiện tuyên truyền 

PBGDPL về đảm bảo an 

ninh trật tự 

TDP Râm, 

Tự Lạn 
x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

11 

Mô hình Hội cựu 

chiến binh tổ tự 

quản thôn Hà 

Thượng, xã Thượng 

Lan 

thực hiện tuyên truyền 

PBGDPL về An ninh trật 

tự 

thôn Hà 

Thượng, 

xã 

Thượng 

Lan 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

12 

Mô hình Hội Cựu 

chiến binh tự quản 

thôn Xuân Lạn, xã 

Hương Mai 

thực hiện tuyên truyền 

PBGDPL về đảm bảo an 

ninh trật tự 

thôn Xuân 

Lạn, xã 

Hương 

Mai 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

13 

Mô hình Cựu chiến 

binh tự quản thôn 

Đình Cả, xã Quảng 

Minh 

thực hiện tuyên truyền 

phổ biến giáo dục Pháp 

luật về đảm bảo an ninh 

trật tự 

TDP Đình 

Cả, Quảng 

Minh 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

14 
Mô hình Hội Phụ 

nữ xã Quang Châu 

thực hiện tuyên truyền 

PBGDPL về phòng chống 

bạo lực gia đình 

Quang 

Châu 
x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

15 

Mô hình Chi hội 

Phụ nữ thôn Chùa, 

xã Tăng Tiến 

thực hiện tuyên truyền 

PBGDPL về bình đẳng 

giới 

TDP 

Chùa, 

Tăng Tiến 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

16 

Mô hình Hội Cựu 

chiến binh tự quản 

thôn Đức Liễn, xã 

Hồng Thái 

thực hiện tuyên truyền 

phổ biến giáo dục Pháp 

luật về đảm bảo an ninh 

trật tự 

TDP Đức 

Liễn 
x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 
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17 

Mô hình Hội Cựu 

chiến binh thị trấn 

Bích Động 

thực hiện tuyên truyền 

phổ biến giáo dục Pháp 

luật về đảm bảo an ninh 

trật tự 

Bích 

Động 
x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

18 
Mô hình Hội Phụ 

nữ xã Việt Tiến 

thực hiện tuyên truyền 

PBGDPL về phòng chống 

bạo lực gia đình 

Việt Tiến x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

19 

Mô hình PBGDPL 

Trường Mầm non 

Nghĩa Trung 

Thực hiện tuyên truyền 

Bảo vệ môi trường 

Nghĩa 

Trung 
x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

20 

Mô hình PBGDPL 

Trường Mầm non 

Tiên Sơn 

Thực hiện tuyên truyền 

Bảo vệ môi trường 
Tiên Sơn x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

21 

Mô hình PBGDPL 

Trường Tiểu học 

Trung Sơn 

Thực hiện tuyên truyền về 

trật tự an toàn giao thông 
Trung Sơn x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

22 

Mô hình PBGDPL 

Trường THCS 

Quang Châu 

Thực hiện tuyên truyền về 

trật tự an toàn giao thông 

Quang 

Châu 
x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

23 

Chi hội phụ nữ thôn 

Nguộn, xã Thượng 

Lan 

Thực hiện tuyên truyền 

Bảo vệ môi trường 

Thông 

Nguộn, 

Thượng 

Lan 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

24 

“Tuổi trẻ tìm hiểu 

pháp luật” của chi 

đoàn thanh niên thôn 

Thần Chúc 

Tuyên truyền pháp luật đối 

với đoàn viên, thanh, thiếu 

niên 

Thôn Thần 

Chúc 
 

 

25 

Tuyên truyền bảo vệ 

môi trường” của chi 

hội phụ nữ tự quản 

thôn  Thượng Lát 

Tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật đối với phụ nữ về công 

tác bảo vệ môi trường. 

Thôn 

Thượng 

Lát 
 

 

26 
Tổ tự quản thôn Bài 

Xanh, Vân Trung 

Tự quản về an ninh trật tự Bài Xanh, 

Vân Trung 
 

 

II Hòa giải ở cơ sở     

1 

Mô hình Hòa giải 

thôn Hà, xã Việt 

Tiến 

Thực hiện việc tuyên 

truyền, vận động nhân dân 

thực hiện chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà 

nước. Thường xuyên sinh 

hoạt, trao đổi thực hiện 

công tác  hòa giải ở cơ sở. 

Thôn Hà x 

Chủ tịch 

UBND 

tỉnh khen 

2 

Tổ hòa giải điểm 

TDP Phúc Ninh, 

Ninh Sơn 

Thường xuyên họp tổ, 

nắm bắt các mâu thuẫn 

phát sinh kịp thời hòa giải 

TDP Phúc 

Ninh 
x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

3 Tổ hòa giải điểm Thường xuyên họp tổ, TDP Mai x  
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TDP Mai Vũ, Ninh 

Sơn 

nắm bắt các mâu thuẫn 

phát sinh kịp thời hòa giải 

Vũ 

4 

Mô hình hòa giải 

thôn Phù Tài, xã 

Tiên Sơn 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

thôn Phù 

Tài, xã 

Tiên Sơn 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

5 

Mô hình hòa giải 

thôn Khả Lý 

Thượng, xã Quảng 

Minh 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

Khả Lý 

Thượng, 

Quảng 

Minh 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

6 

Mô hình hòa giải 

xóm Ga – Bãi Bò, 

thôn Như Thiết, xã 

Hồng Thái 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

Như 

Thiết, 

Hồng 

Thái 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

7 

Mô hình hòa giải 

thôn Yên Viên, xã 

Vân Hà 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

thôn Yên 

Viên, xã 

Vân Hà 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

8 

Mô hình hòa giải 

Tổ dân phố số I, thị 

trấn Bích Động 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

Tổ dân 

phố số I, 

Bích 

Động 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

9 

Mô hình hòa giải 

thôn Ruồng, xã 

Thượng Lan 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

thôn 

Ruồng, xã 

Thượng 

Lan 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

10 

Mô hình hòa giải 

thôn Dĩnh Sơn, xã 

Trung Sơn 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thôn Dĩnh 

Sơn, xã 

Trung Sơn 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 
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thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

11 

Mô hình hòa giải ở 

cơ sở thôn Cầu, xã 

Tự Lạn 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

TDP Cầu, 

Tự Lạn 
x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

12 

Mô hình hòa giải cơ 

sở thôn Chằm, xã 

Tăng Tiến 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

TDP 

Chằm, 

Tăng Tiến 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

13 

Mô hình hòa giải 

Thôn 3, xã Việt 

Tiến 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

Thôn 3, 

xã Việt 

Tiến 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

14 

Mô hình hòa giải 

thôn Lai, xã Nghĩa 

Trung 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

thôn Lai, 

xã Nghĩa 

Trung 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

15 

Mô hình hòa giải 

thôn Vân Cốc 1, xã 

Vân Trung 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

Vân Cốc 

1, Vân 

Trung 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

16 

Mô hình hòa giải 

thôn Hậu, xã Minh 

Đức 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

thôn Hậu, 

xã Minh 

Đức 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

17 

Mô hình hòa giải tổ 

dân phố My Điền 3, 

thị trấn Nếnh 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

tổ dân phố 

My Điền 

3, Nếnh 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 
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thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

18 

Mô hình hòa giải 

thôn Chu Xá, xã 

Quang Châu 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

TDP Chu 

Xá, 

Quang 

Châu 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

19 

Mô hình hòa giải 

thôn Đống Mối, xã 

Hương Mai 

Thực hiện việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Thường 

xuyên sinh hoạt, trao đổi 

thực hiện công tác  hòa giải 

ở cơ sở. 

thôn Đống 

Mối, xã 

Hương 

Mai 

x 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

20 

Mô hình hòa giải 

điểm thôn Nguộn, 

xã Thượng Lan 

Hoà giải các mâu thuẫn 

trong cộng đồng dân cư 
thôn 

Nguộn, xã 

Thượng 

Lan 

x x 

21 

Mô hình hòa giải 

điểm thôn Hạ, xã 

Thượng Lan 

Hoà giải các mâu thuẫn 

trong cộng đồng dân cư 
thôn Hạ, 

xã 

Thượng 

Lan 

x x 

22 
Tổ hòa giải thôn 

Lương Viên, xã Tiên 

Sơn 

Thực hiện công tác hoà giải 

ở cơ sở 

Thôn 

Lương 

Viên 
  

23 

Tổ hòa giải thôn Trúc 

Tay, xã Vân Trung 

Hòa giải các mâu thuẫn 

trong khu dân cư 

thôn Trúc 

Tay, xã 

Vân Trung  

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

khen 

24 

Tổ hòa giải điểm TDP 

Đông Long, Quảng 

Minh 

Thực hiện công tác hoà giải 

ở cơ sở 

TDP Đông 

Long, 

Quảng 

Minh 

  

III Khác     

… Không     
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